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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 57/2010/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng

đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII về việc thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 về việc Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1307/TTr-SNV ngày 10 tháng 8 năm 2010, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Chế độ hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức tại Quyết định này được thực hiện theo Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tạm thời về mức trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đồng Nai.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH TẠM THỜI
Về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau: 

Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đồng Nai; cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước thuộc ngành dọc quản lý đóng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án, Thuế, Hải quan, Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là cán bộ, công chức, viên chức). 
Điều 2. Tiêu chuẩn chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức, viên chức được chọn cử đi học (đối với các lớp đào tạo) phải thuộc diện quy hoạch. Cơ quan, đơn vị khi chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi học phải đảm bảo công khai, dân chủ, phải lấy ý kiến tập thể cán bộ chủ chốt trong cơ quan thông qua việc bỏ phiếu kín, với tỷ lệ số phiếu đồng ý trên 50% so với tổng số cán bộ dự họp.

2. Cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên phải đạt mức Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất mới được xem xét, chọn cử đi học.

3. Cán bộ, công chức, viên chức không là Đảng viên phải được xếp loại hàng năm đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất mới được xem xét, chọn cử đi học.

Điều 3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức, viên chức do Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc cán bộ, công chức, viên chức do Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, thừa ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và tương đương quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp trình độ chuyên môn và vị trí công tác đảm nhiệm.

3. Cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh công tác và nhiệm vụ đang đảm nhận.
Chương II

CÁC MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoản 1 Điều 3 của Quy định này

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước, ngoài việc được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Trung ương, còn được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh, các khoản hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Sinh hoạt phí:

- Đối với lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên: Mức hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng.

- Đối với lớp bồi dưỡng có thời gian học từ 05 ngày đến dưới 01 tháng: Mức hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày.
- Đối với các lớp đào tạo tại chức do nhu cầu của cơ sở đào tạo, có thời gian tập trung mỗi đợt học dưới 05 ngày vẫn được hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày.

b) Các khoản hỗ trợ khác:

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ sau đại học, sau khi tốt nghiệp và được cấp bằng tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên khoa cấp II, và chuyên khoa cấp I, còn được hỗ trợ thêm chi phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp, chi phí thi tốt nghiệp, theo các mức sau:

. Trình độ tiến sỹ:
      

  
        40.000.000 đồng/người;

. Trình độ thạc sỹ:
                             30.000.000 đồng/người;

. Trình độ chuyên khoa cấp II:    
        25.000.000 đồng/người;

. Trình độ chuyên khoa cấp I:                    15.000.000 đồng/người.

- Cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh, có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng.

- Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên tại các địa phương từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc, được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người/tháng.
- Cán bộ, công chức, viên chức là nữ khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên, được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người/tháng.

- Cán bộ, công chức, viên chức là nữ đang nuôi con nhỏ từ 05 tuổi trở xuống, được hỗ trợ thêm số tiền như sau:

+ Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên, trong và ngoài tỉnh: 800.000 đồng/người/tháng;

+ Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 05 ngày đến dưới 01 tháng, trong và ngoài tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, căn cứ vào quy định của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu các khoản và mức hỗ trợ cụ thể trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoản 2 Điều 3 của Quy định này 

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của Trung ương. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khoán của cơ quan, đơn vị. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ sau đại học, khi tốt nghiệp được tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp, chi phí thi tốt nghiệp bằng 50% mức hỗ trợ chi phí này của cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoản 1 Điều 3 Quy định này. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh. 

Điều 6. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoản 3 Điều 3 của Quy định này

1. Cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn, được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, phù hợp với công việc đảm nhiệm, sau khi tốt nghiệp tiếp tục làm việc tại cơ quan, đơn vị cũ hoặc chấp hành theo sự phân công công tác của tổ chức sẽ được hưởng khoản hỗ trợ một lần. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh, cụ thể như sau:

	          - Trình độ tiến sỹ:
	20.000.000 đồng/người;

	
- Trình độ thạc sỹ:
	15.000.000 đồng/người;

	
- Trình độ chuyên khoa cấp II:
	12.500.000 đồng/người;

	
- Trình độ chuyên khoa cấp I:
	  7.500.000 đồng/người;

	
- Trình độ Đại học:
	  5.000.000 đồng/người.


2. Cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp 02 văn bằng trở lên ở cùng trình độ đào tạo thì chỉ được hưởng 01 lần đối với mức hỗ trợ tương ứng với trình độ đó.
Chương III

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 7. Khen thưởng

1. Giấy khen
Cán bộ, công chức, viên chức có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên của các khóa đào tạo, bồi dưỡng được Thủ trưởng cơ quan xem xét, tặng thưởng giấy khen, hoặc bổ sung vào thành tích làm việc tại cơ quan để xem xét khen thưởng thi đua hàng năm.

2. Nâng lương trước thời hạn
Cán bộ, công chức, viên chức có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên sẽ được xem xét nâng lương trước thời hạn. Quy trình xem xét nâng lương trước thời hạn được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Kỷ luật, bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Xử lý kỷ luật

Cán bộ, công chức, viên chức nếu vi phạm nội quy, quy chế trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng chưa đến mức bị cơ sở đào tạo buộc thôi học thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

2. Bồi thường chi phí đào tạo

a) Cán bộ, công chức, viên chức nếu đang trong thời gian đi học mà tự ý bỏ học, chuyển trường; không hoàn thành chương trình đào tạo; bị cơ sở đào tạo buộc thôi học; hoặc sau khi kết thúc khóa học không thực hiện đúng sự phân công của tổ chức thì phải bồi thường toàn bộ chi phí do ngân sách hỗ trợ trong thời gian đi học.

b) Cán bộ, công chức, viên chức sau khi đã nhận trợ cấp chi phí đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, phải có thời gian phục vụ công tác cho tỉnh theo quy định, nếu không phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Quản lý và cấp phát kinh phí

Nguồn ngân sách của tỉnh sử dụng chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Sở Tài chính quản lý và cấp phát, cụ thể như sau:

1. Sở Tài chính cấp 50% mức hỗ trợ chi phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoản 1 Điều 3 của Quy định này khi có thông báo làm luận văn tốt nghiệp, thi tốt nghiệp của cơ sở đào tạo và cấp 50% mức hỗ trợ còn lại sau khi cán bộ, công chức, viên chức nhận bằng tốt nghiệp.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Hàng năm, lập dự trù kinh phí cấp phát và quyết toán kinh phí cho Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể có cán bộ, công chức, viên chức đi học được hưởng hỗ trợ.
Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Sở Tài chính cân đối ngân sách hàng năm, bố trí kinh phí và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng tại Điều 3 Quy định này.

2. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo từng năm, từng giai đoạn tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Cơ quan chủ quản tạo điều kiện về thời gian và cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí trong việc tham gia các lớp chuyển đổi kiến thức, ôn tập và tham gia dự tuyển. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Văn Một
